
Mức thu học phí: 2,650,000đ/tháng

STT Mã NCS Họ tên Ngày sinh Ngành
Số tiền thu theo QĐ 

96/QĐ-CTSV ngày 

14/02/2020 (đ)

Số tiền thu sau 

khi giảm 5% (đ)

1 15028003 Trần Hoàng Việt 5/15/1982 Công nghệ KTĐT,TT 13,250,000 12,587,500

2 15028015 Trần Tuấn Vinh 10/8/1976 Công nghệ KTĐT,TT 13,250,000 12,587,500

3 15028024 Giản Quốc Anh 4/2/1981 Công nghệ KTĐT,TT 13,250,000 12,587,500

4 15028025 Trần Huy Toàn 11/10/1982 Công nghệ KTĐT,TT 13,250,000 12,587,500

5 15028028 Nguyễn Thanh Hải 12/11/1987 Công nghệ KTĐT,TT 13,250,000 12,587,500

6 15028004 Nguyễn Ngọc Tân 10/17/1989 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

7 15028016 Lê Bá Cường 4/30/1985 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

8 15028017 Nguyễn Ngọc Khải 10/27/1980 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

9 15028018 Nguyễn Hạnh Phúc 5/24/1978 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

10 15028021 Bùi Anh Tú 8/10/1984 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

11 15028022 Quách Xuân Trưởng 8/3/1978 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

12 15028026 Vũ Quốc Tuấn 11/2/1983 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

13 15028001 Nguyễn Minh Tân 5/23/1975 Hệ thống Thông tin 13,250,000 12,587,500

14 15028002 Trần Đình Vương 1/11/1982 Hệ thống Thông tin 13,250,000 12,587,500

15 15028008 Phạm Thanh Huyền 6/1/1981 Hệ thống Thông tin 13,250,000 12,587,500

16 15028009 Phạm Văn Hà 1/24/1989 Hệ thống Thông tin 13,250,000 12,587,500

17 15028010 Nguyễn Thanh Thụy 12/23/1981 Hệ thống Thông tin 13,250,000 12,587,500

18 15028012 Nguyễn Ngọc Khương 10/22/1984 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

19 15028014 Phạm Thanh Tùng 10/1/1982 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

20 15028005 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/9/1989 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

21 15028007 Vũ Nguyên Thức 6/6/1980 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

22 15028023 Kiều Minh Việt 3/1/1983 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

291,500,000 276,925,000

DANH SÁCH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

CỦA NGHIÊN CỨU SINH KHÓA QH-2015 (K22), TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO KÉO DÀI

(kèm theo Quyết định số: 233 /QĐ-CTSV ngày  14 / 5 /2020)

Tổng:  

Số tiền phải thu theo quyết định: Hai trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng./.


